
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Thái Thị Ấm 20/06/1996 Trường Cao đẳng nghề An Giang Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
An Giang HĐT 1 SAG

2 Trần Thị Thu Hân 30/05/1997 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hưng Yên HĐT 1 SHY

3 Quảng Thị Như Ý 21/12/1998 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hiệp Hội GDNN HĐT 1 GDNN

4 Đinh Thị Ánh 16/07/1997 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 

Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam
HĐT 1 TDM

5 Phan Thị Trinh 08/05/1996
Trường Cao đằng nghề Quảng Nam (Trường Cao 

đẳng Công nghệ Quảng Nam)
Thí sinh

Công nghệ

 thời trang 
Quảng Nam HĐT 1 QNA

6 Nguyễn Thị Mỹ Lê 30/11/1997 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Đà Nẵng HĐT 1 SDN

7 Hoàng Thị Phương 29/01/1996 Học sinh, Trường CĐ CN TN Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Đắk Lắk HĐT 1 SDL

8 Bàn Thị Khách 09/03/2001 Trường TC DTNT Nghĩa Lộ Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Yên Bái HĐT 1 SYB

9 Nguyễn Ngọc Thảo 25/05/1998 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Đồng Nai HĐT 1 DNI

10 Lê Thị Hồng Vân 05/12/1996 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Đồng Nai HĐT 1 DNI

11 Nguyễn Thị Hoa 24/08/1997 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Bộ Công thương HĐT 1 BCT

12 Nguyễn Văn Hoàn 29/06/1997 Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Bộ Công thương HĐT 1 BCT

13 Mai Thị Hạnh 29/08/2000 Trường TCN Nam Thái Nguyên Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Thái Nguyên HĐT 1 STN
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14 Mai Hồng Nhung 07/12/2002 Trường TC Công nghệ và Truyền thông NĐ Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Nam Định HĐT 1 SND

15 Vi Thị Diệu Vui 22/09/1997 Trường TC Kinh tế - Công nghiệp Thủ công nghiệp Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Nghệ An HĐT 1 SNA

16 Lê Thị Nguyệt Hằng 20/03/1996 Trường Cao đẳng nghề Phú yên Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Phú Yên HĐT 1 SPY

17 Dương Thị Be 26/11/2000 Trường Trung cấp nghề Đăk Nông Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Đăk Nông HĐT 1 DNO

18 Nguyễn Thị Thùy 27/08/2000 Trường TCN Bỉm Sơn Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Thanh Hóa HĐT 1 STH

19 Nguyễn Thị Thoa 08/9/2001 Trường CĐN Vĩnh Phúc Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Vĩnh Phúc HĐT 1 SVP

20 Nguyễn Thị Hường 15/03/1998
Trường TCN Nấu ăn Nghiệp vụ Du lịch và Thời 

trang Hà Nội
Thí sinh

Công nghệ

 thời trang 
Hà Nội HĐT 1 SHN

21 Lê Quỳnh Yên 29/10/1998
Trường TCN Nấu ăn Nghiệp vụ Du lịch và Thời 

trang Hà Nội
Thí sinh

Công nghệ

 thời trang 
Hà Nội HĐT 1 SHN

22 Châu Thị Ngọc Trâm 02/10/1997 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

23 Dương Tấn Nghĩa 03/08/1998 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

24 Nguyễn Thị Nhật 09/12/2000 Trường CĐN Phú Thọ Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Phú Thọ HĐT 1 SPT

25 Phạm Thị Vân Anh 09/02/1996 Trường CĐ Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hải Phòng HĐT 1 SHP

26 Nguyễn Thị Doan 28/02/1996 Trường CĐ Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thí sinh
Công nghệ

 thời trang 
Hải Phòng HĐT 1 SHP


